
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐIỂM 2: 

“ Đồ dùng cá nhân của bé” 

Tuần 1: Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/09 – 04/10/2024 

      Ngày 

Hoạt  

động 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

trò chuyện 

sáng, thể 

dục sáng 

- Đón trẻThể dục sáng: Tập với bài: “ Thổi bóng”. 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi và cách sử dụng các đồ dùng để ăn, 

đồ dùng để uống.Trẻ hoạt động theo ý thích  

Chơi tập 

có chủ 

định 

* Phát triển 

thẩm mỹ: 

Âm nhạc: 

- Hát: Đôi 

dép xinh. 

- Nghe hát: 

Chiếc khăn 

tay 

* Phát triển 

nhận thức: 

NBTN: 

Tìm hiểu về 

đồ dùng để 

ăn: Bát, thìa. 

.* Phát 

triển 

thẩm mỹ: 

TH: 

Di màu 

chiếc cốc 

 

* Phát 

triển 

ngôn 

ngữ: 

Chuyện: 

Giờ ăn. 

.* Phát triển 

thể chất: 

Thể dục: 

VĐCB: 

Nhún bật về 

phía trước. 

TCVĐ: Thổi 

bong bóng. 

Chơi; 

Hoạt động 

ở các góc 

- Trò chơi thao tác vai:  

+  Búp bê, mẹ con:  Bế em, nấu bột cho em, cho em ăn. 

+ Bán hàng: Bán các loại đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống. 

- Hoạt động với đồ vật: Xây sân chơi cho bé; Chọn đồ chơi theo 

yêu cầu, theo ý thích; Xếp bàn ghế. 

- Góc sách chuyện: Xem tranh ảnh các loại đồ dùng để ăn, đồ 

dùng để uống của bé, gọi tên các đồ vật trong tranh. 

- Góc vận động: Lăn bóng; Tập tầm vông; Kéo cưa lừa xẻ, ném 

vòng vòi voi. 

Chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát quầy pha chế;  Nhặt lá vàng 

rơi; Quan sát góc thư viện; Đoàn tàu nào dài hơn; Tham quan nhà 

bếp. 

- Trò chơi vận động:  Bóng tròn to; Dung dăng dung dẻ. Chi chi 

chành chành; Nu na nu nống;  Ngồi xuống đứng lên. 

- Chơi tự do trên sân 

 

Hoạt động 

chiều 

Cho trẻ 

chơi: “Ồ. 

sao bé 

không lắc ” 

Tổ chức TC 

vận động: 

"Tungbóng". 

LQ câu 

chuyện: “ 

Giờ ăn”. 

Ôn  bài 

hát: " Đôi 

dép". 

Lao động, 

vệ sinh đồ 

dùng, đồ c 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ 

Tuần2: “ Đồ chơi bé thích” 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/10 – 11/10/ 2024 

      Ngày 

Hoạt  

động 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

trò 

chuyện, 

thể dục 

sáng 

- Đón trẻ. 

- Thể dục sáng: Tập với bài: “ Thổi bóng“ 

 - Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi bé thích như: Búp bê; ô tô, quả 

bóng....Xem tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi bé thích.. 

Chơi tập 

có chủ 

định 

*Phát triển 

thẩm mỹ: 

Âm nhạc: 

- Hát: 

 Quả bóng. 

- NH: Bóng 

tròn to. 

* Phát triển 

nhận thức: 

NBTN: 

To - nhỏ. 

* Phát 

triển thẩm 

mỹ: 

Tạo hình: 

 Tô màu 

chiếc xe ô 

tô. 

* Phát 

triển ngôn 

ngữ: 

Thơ: 

Cất đồ chơi 

gọn gàng. 

 

Phát triển 

thể chất: 

Thể dục: 

Đi theo 

đường 

ngoằn 

ngoèo. 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

Trò chơi thao tác vai: +  Búp bê, mẹ con: Bế em, nấu bột cho em, cho 

em ăn. 

+ Bán hàng: Bán các loại đồ chơi. Búp bê, ô tô; hộp thả hình..... 

- Hoạt động với đồ vật: Xây sân chơi cho bé; Chọn đồ chơi theo yêu 

cầu, theo ý thích; Xếp bàn ghế ; Xâu vòng. 

- Góc sách chuyện: Xem tranh ảnh, về các loại đồ dùng nấu ăn,để 

uống của bé, gọi tên các đồ vật trong tranh. 

- Góc vận động: Lăn bóng; Tập tầm vông; Kéo cưa lừa xẻ. 

Chơi, 

hoạt động 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Tổ chức trò chơi: Đuổi bắt bong bóng; 

Nhặt lá vàng rơi để vào hộp giấy và giẫm lên để nghe âm thanh; Quan 

sát thời tiết; Quan sát quả bóng và tổ chức cho trẻ đá bóng trên sân; 

Quan sát chiếc ô tô đồ chơi. 

- Trò chơi vận động:  Bóng tròn to; Dung dăng dung dẻ. Chi chi 

chành chành; Nu na nu nống;  Ngồi xuống đứng lên. 

- Chơi tự do trên sân 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn trẻ 

chơi trò chơi: 

“ Chi ....chành 

Tổ chức cho 

trẻ chơi“Nu 

na nunông”. 

LQ  bài thơ 

“ Cất đồ 

chơi gọn 

Ôn bài hát 

“ Quả 

bóng”. 

Lao động, 

vệ sinh đồ 

dùng, đồ  

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ: 

Tuần3: “Đồ chơi có bánh và dây kéo” 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 /10 – 18/10/ 2024 

      Ngày 

Hoạt  

động 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi tự 

chọn, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ.Thể dục sáng: Tập với bài: “ Thỏi bóng”. 

  - Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi có bánh và dây kéo. Con ong; con 

chó; Xem tranh ảnh về đồ chơi có bánh và dây kéo. hoạt động theo ý 

thích... 

Chơi tập 

có chủ 

định 

. * Phát 

triển thể 

chất: 

Thể dục: 

Ném bóng 

về phía 

trước 

 

* Phát triển 

nhận thức: 

NBPB: 

Tìm hiểu đồ 

chơi có 

bánh xe và 

dây kéo 

(Con ong, 

con cá sấu). 

* Phát 

triển thẩm 

mỹ: 

HĐVĐV: 

Di màu đồ 

chơi con 

ong. 

* Phát 

triển 

ngôn 

ngữ: 

Thơ: 

Chia đồ 

chơi. 

 

* Phát triển 

thẩm mỹ: 

Âm Nhạc: 

- Hát: Em 

ngoan hơn 

búp bê. 

- NH: Em biết 

vâng lời mẹ. 

Hoạt động 

góc 

-Trò chơi thao tác vai:  Bán hàng: Bán hàng các loại đồ chơi có 

bánh xe và dây kéo. 

- Hoạt động với đồ vật: Chơi với các đồ chơi có bánh và dây kéo; 

Xây khu để các đồ chơi co bánh xe và dây kéo. 

- Góc sách chuyện: Xem tranh ảnh, về các loại đồ chơi có bánh và 

dây kéo. 

- Góc vận động: Lăn bóng; chơi với dụng cụ âm nhạc; ném vòng vòi 

voi. 

Chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Tổ chức cho trẻ đá bóng; Quan sát thời 

tiết; Tham quan góc steam; Nhặt lá vàng rơi; Quan sát đồ chơi khu 

vận động. 

- Trò chơi vận động: Nu na nu nống; Chi chi chành chành; Mèo đuổi 

chuột; Dung dăng dung dẻ; Bóng tròn to. 

- Chơi tự do trên sân. 

 

Hoạt động 

chiều 

Tổ chức trò 

chơi “ Kéo 

cưa lừa xẻ”. 

 

Hướng dẫn 

tc: Mèo đuổi 

chuột. 

 làm quen 

với 

thơChia đồ 

chơi. 

LQ Bài 

hát: “ em 

ngoan..” 

Lao động, vệ 

sinh đồ dùng, 

đồ chơi. 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ: “ Đồ chơi Lắp ráp” 



Thời gian thực hiện tuần 4: Từ ngày 21 /10 – 25/10/ 2024 

      Ngày 

Hoạt  

động 
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi tự 

chọn, thể 

dục sáng 

 

- Đón trẻ. 

- Thể dục sáng: Tập với bài: “ ồ sao bé không lắc “ 

  - Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng để uống, cách sử dụng... 

  - Xem tranh ảnh về đồ dùng để uống... 

 - Trẻ hoạt động theo ý thích... 

Chơi tập 

có chủ 

định 

* Phát 

triển thẩm 

mỹ 

Âm Nhạc: 

- Hát: Bé 

ngoan. 

- Nghe hát: 

Chiếc khăn 

tay. 

* Phát 

triển nhận 

thức: 

NBPB: 

Tìm hiểu 

đồ Chơi lắp 

ráp. 

* Phát triển 

thẩm mỹ: 

HĐVĐV: 

Xếp bàn 

uống nước. 

* Phát 

triển ngôn 

ngữ: 

Truyện: 

Thỏ con 

không vâng 

lời 

 

* Phát 

triển thể 

chất: 

Thể dục: 

Đứng co 1 

chân. 

Chơi, 

Hoạt động 

góc 

- Trò chơi thao tác vai:  

+  Búp bê, mẹ con: ( Bế em, nấu bột cho em, cho em ăn) 

+ Bán hàng: ( Bán các loại đồ dùng để ăn , đồ dùng để uống) 

- Hoạt động với đồ vật: Xây sân chơi cho bé; Chọn đồ chơi theo 

yêu cầu, theo ý thích; Xếp bàn ghế ; Xâu vòng. 

- Góc sách chuyện: Xem tranh ảnh, về các loại đồ dùng nấu ăn,để 

uống của bé, gọi tên các đồ vật trong tranh. 

- Góc vận động: Lăn bóng; Tập tầm vông; Kéo cưa lừa xẻ.. 

Chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích:  

+ Quan sát, nhận biết tên gọi đồ dùng đồ chơi lắp ráp; Trò chuyện 

về một số góc chơi trong lớp; Quan sát các anh chi chơi trên sân 

trường, Quan sát cầu trượt. Nhặt lá vàng rơi. 

- Trò chơi vận động: Cây cao cỏ thấp; Đuổi bắt bong bóng, dung 

dăng dung dẻ, bạn nào đi trốn. 

- Chơi tự do trên sân. 

 

Hoạt động 

chiều 

Tổ chức trò 

chơi “ Kéo 

cưa lừa xẻ” 

 

-Trẻ xếp 

các hình 

khác nhau 

từ đồ chơi 

lắp ghép. 

 

Cho trẻ làm 

quen với 

câu chuyện: 

“Thỏ con 

không vâng 

lời” 

Cho trẻ 

xem video: 

Xử lí khi bị 

bạn giành 

đồ chơi” 

qua 

vtv7.kid. 

Lao động, 

vệ sinh đồ 

dùng, đồ 

chơi 

 

 


